	PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG MN CHÁNH PHÚ HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: _GoBack]Số: 109d /KH-MNCPH
	Chánh Phú Hòa, ngày      tháng 7 năm 2022



KẾ HOẠCH
Lựa chọn học liệu học phẩm được sử dụng tại Trường Mầm non Chánh Phú Hòa 
Năm học 2022-2023

Căn cứ Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Quy định về việc lựa chọn đồ chơi, học liệu sử dụng trong các cơ sở GDMN;
Căn cứ Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ GD&ĐT Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở GDMN; 
Căn cứ công văn số 1454/SGDĐT-GDMNTH ngày 6/7/2022 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở Giáo dục mầm non.
Căn cứ công văn số 405/PGDĐT-GDMN ngày 18/7/2022 của Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát về việc hướng dẫn nội dung lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở Giáo dục mầm non.
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị. Nay Trường Mầm non Chánh Phú Hòa xây dựng kế hoạch lựa chọn học liệu, học phẩm được sử dụng năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Các danh mục được đề xuất đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, tính thẩm mỹ, công khai và minh bạch.
- Hàng năm Nhà trường xây dựng danh mục lựa chọn học liệu học phẩm theo nhu cầu thực tế thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và có nội dung phù hợp với các lĩnh vực phát triển giáo dục đảm bảo tính tích hợp, hỗ trợ phát triển toàn diện trẻ em trong trường mầm non.
II. Nội dung
1. Các danh mục tài liệu và đồ dùng thiết bị mầm non phục vụ 2022-2023 theo Công văn 687/NXPGDVN ngày 4/4/2022 của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
2. Danh mục được đề xuất sử dụng tại Nhà Trường
	STT
	Tên học liệu, học phẩm
	Nhà xuất bản

	
	
LÀM QUEN VỚI TOÁN
	

	1
	Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 
(Trẻ 24 - 36 tháng tuổi)
	Nguyễn Thanh Giang

	2
	Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 
(Trẻ 3 - 4 tuổi) 
	Vụ Giáo dục MN

	3
	Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 
(Trẻ 4 - 5 tuổi) 
	Vụ Giáo dục MN

	4
	Giúp bé làm quen với Toán qua các con số 
(Trẻ 5 - 6 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN

	
	
LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC VÀ CHỮ VIẾT

	

	1
	Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái 
(Trẻ 3 - 4 tuổi) 
	Vụ Giáo dục MN

	2
	Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái 
(Trẻ 4 - 5 tuổi) 
	Vụ Giáo dục MN

	3
	Giúp bé tập tô các nét cơ bản và làm quen với chữ cái qua hoạt động tạo hình
	Phan Lan Anh, 
Nguyễn Minh Thảo, 
Trần Thu Trang

	
	LÀM QUEN VỚI HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH
	

	1
	Hoạt động tạo hình (24 - 36 tháng)
	Vụ Giáo dục MN

	2
	Hoạt động tạo hình (3 - 4 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN

	3
	Hoạt động tạo hình (4 - 5 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN

	4
	Hoạt động tạo hình (5 - 6 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN

	
	
HỒ SƠ SỔ SÁCH
	

	1
	Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ 
(trẻ từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi)
	Vụ Giáo dục MN

	2
	Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo 
(trẻ từ 3 đến 6 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN

	3
	Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ trẻ
	Vụ Giáo dục MN

	
	LÔ TÔ
	

	1
	Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cháu
	Đoàn Phùng Thuý Liên

	2
	Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cô
	Đoàn Phùng Thuý Liên

	3
	Lô tô khám phá chủ đề trường mầm non
	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà

	4
	Lô tô khám phá chủ đề - Bé làm quen trường
 tiểu học
	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà

	5
	Lô tô khám phá chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ
	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà

	6
	Lô tô Nước và các hiện tượng tự nhiên
	Hồng Thu,
Nguyễn Thị Tuyết

	7
	Lô tô Thế giới ĐV - Động vật sống hoang dã
	Nguyễn Thị Tuyết 

	8
	Lô tô Thế giới ĐV - Những con vật nhỏ bé
	Nguyễn Thị Tuyết 

	9
	Lô tô đồ vật
	Nguyễn Thị Tuyết

	10
	Lô tô đồ chơi của bé 
	Nguyễn Thị Tuyết

	11
	Lô tô khám phá chủ đề bản thân
	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà

	12
	Lô tô khám phá chủ đề gia đình
	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà

	13
	Lô tô giúp bé nhận biết, phòng tránh xâm hại và bạo hành
	Đặng Thị Kim Dung



IV. Tổ chức thực hiện
- Các thành viên có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất nội dung, giải pháp, khai thác học liệu, học phẩm theo chức năng nhiệm vụ.
- Nhà trường xây dựng Kế hoạch lựa cho học liệu, học phẩm được sử dụng tại Trường Mầm non Chánh Phú Hòa năm học 2022-2023 và thành lập Hội đồng xét lựa chọn danh mục đúng theo quy trình lựa chọn học liệu, học phẩm.
  Trên đây là Kế hoạch lựa cho học liệu, học phẩm được sử dụng tại Trường Mầm non Chánh Phú Hòa năm học 2022-2023. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT thị xã (để báo cáo);
- Trưởng ban ĐD CMHS (để thực hiện);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (để thực hiện);
- Lưu: VT.
                                                                                         
                                                                                      Nguyễn Ngọc Dung



